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Tình huống nhóm V-DH05QR:
Tại một cộng đồng Y có khoảng 100 hộ,với 650 nhân khẩu,sống gần rừng.Thu nhập hằng ngày của họ từ nông nghiệp, các hoạt động lâm nghiệp, thu hái lâm sản phụ và chăn nuôi trong hộ gia đình.Tài nguyên rừng của họ được tiếp cận một cách tự do cho nhu cầu của gia đình.

Năm 2001, lâm trường tại địa phương quy hoạch lại rừng.Diện tích rừng lồ ô tre nứa được thống kê là 700ha với trữ lượng khai thác hằng năm ước tính là 3,5tr cây/năm.Phương án này được đồng ý và giao cho cơ xở sản xuất tại địa phương để khai thác và chế biến hàng thủ công mỹ nghệ.Chi phí phải trả cho việc quản lý và phí tài nguyên là 150đ/cây khai thác được.Chi phí này được cơ sở sản xuất thanh toán trực tiếp cho đơn vị quản lí là lâm trường.
Để khai thác lượng tre nứa đáp ứng nhu cầu sản xuất cảu cơ sở mình là 1,1tr cây/năm, chủ cơ sở sản xuất phải bỏ tiền ra thuê người dân tại địa phương khai thác và bán lại cho họ với giá từ 800-1200đ/cây.
Và như vậy, từ năm 2001 đến 2005 cơ sở sản xuất vẫn hoạt động tốt nhưng người dân lại không hài lòng với cách làm này vì họ nhận ra rằng họ chỉ là người làm thuê và không thu hoạch được măng vì chất lượng của rừng lồ ô đang bị giảm sút mạnh.

Vậy,với vai trò là người làm công tác quản lý rừng, anh chị hãy vận dụng những kiến thức trong môn học lâm sản ngoài gỗ để xây dựng phương án giải quyết tình hình này, để trình và thuyết phục cấp trên chấp thuận phương án của mình với phương châm là tăng thu nhập cho người dân nhưng vẫn đảm bảo tài nguyên rừng phát triển tốt?
Ghi chú: nhu cầu chi tiêu cho những vấn đề thiết yếu trung bình cho mỗi hộ gia đình là 100.000đ/ngày. Nguồn thu từ lâm sản ngoài gỗ nói chung chiếm 3/5 tổng thu nhập,trong đó riêng từ lồ ô tre nứa chiếm 3/5 tổng thu nhập từ lâm sản ngoài gỗ tại thời điểm năm 2005

PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG LÀM CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I.Phân Tích Vấn Đề:
  I.1.Phân tích nhu cầu của từng hộ gia đình.
· Cộng đồng này có 100 hộ,với 650 nhân khẩu,như vậy một hộ có khoảng trung bình 6-7 nhân khẩu.
Nhu cầu chi tiêu cho những vấn đề thiết yếu trung bình cho mỗi hộ gia đình là 100.000đ/ngày.

Trong đó:

 +Riêng nguồn thu từ lâm sản ngoài gỗ chiếm 3/5 tổng thu nhập
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 +Riêng thu nhập từ lồ ô tre nứa chiếm 3/5 tổng thu nhập từ lâm sản ngoài gỗ nói trên.
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· Chủ cơ sở sản xuất bỏ tiền thuê người dân tại địa phương khai thác và bán lại họ với giá 800-1200đ/cây.
· Trường hợp 1:Với mức giá thấp nhất mà cơ sở mua vào là 800đồng/cây thì mỗi hộ để đảm bảo thu nhập tư lồ ô tre nứa,mỗi ngày họ phải khai thác 1 lượng lồ ô tre nứa là
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· Trường hợp 2 :Với mức giá cao nhất mà chủ cơ sở sản xuất mua vào là 1200đồng/cây thì mỗi hộ để đảm bảo thu nhập từ lồ ô tre nứa, mỗi ngày họ phải khai thác 1 lượng lồ ô tre nứa là:
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I.2 Phân tích nhu cầu của cơ sở sản xuất

Diện tích rừng lồ ô tre nứa là 700ha với trữ lượng khai thác hàng năm ước tính là 3,5tr cây/năm.

Nhu cầu của cơ sở sản xuất là cần khai thác 1,1tr cây/năm để đảm bảo hoạt động tốt.Như vậy trữ lượng lồ ô tre nứa vẫn còn dư là khoảng:

   


3,5tr - 1,1tr =  2.4tr (cây)                       
[image: image6.wmf]
Với nhu cầu khai thác 1,1 triệu cây/năm,như vậy số cây cơ sở cần thu mua trong cộng đồng, trên một ngày là:
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Với lượng thu mua này thì 1 ngày,cơ sở thu mua của mỗi hộ trung bình khoảng:
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Phân tích mối quan hệ giữa Lâm trường và CS sản xuất?
Chi phí CS SX phải trả cho LT 150đ/cây? + Giá trả cho dân = giá trị thực + Phí vận chuyển.
II.Nhận Định Vấn Đề:
Với trường hợp 1: Giá mua thấp nhất 800đ/cây
 Để đảm bảo nguồn thu nhập từ lồ ô tre nứa(36.000đ) đáp ứng chi tiêu hằng ngày thì người dân tại cộng đồng này sẽ khai thác với một lượng lồ ô tre nứa là:45cây.

· Với lượng khai thác này thì người dân sẽ gặp phải những khó khăn:

1. Mất thời gian vì khai thác với số lượng nhiều hơn
2. Chiếm lĩnh thời gian để tìm kiếm thu nhập từ những công việc khác.

3. Công sức lao động bỏ ra nhiều hơn

4. Do khai thác nhiều hơn, nên làm giảm một số lượng lớn lồ ô tre nứa của rừng.Ảnh hưởng đến tái sinh rừng và chất lượng măng tre…

Mặt khác,nhu cầu của doanh nghiệp trung bình một ngày chỉ mua vào 30 cây/một hộ
· Nên trường hợp này không phù hợp với nhu cầu của người dân.

Với trường hợp 2 : Giá mua cao nhất 1200đ/cây

Để đảm bảo nguồn thu nhập từ lồ ô tre nứa(36.000đ) đáp ứng chi tiêu hằng ngày thì người dân tại cộng đồng này sẽ khai thác với một lượng lồ ô tre nứa ít hơn là 30 cây/ngày

· Khi khai thác trong trường này, người dân sẽ có được những mặt lợi như sau:
1. Phù hợp với chỉ tiêu thu mua của cơ sở sản xuất

2. Đảm bảo thu nhập tư lồ ô tre nứa

3. Đỡ tốn công khai thác

4. Lượng khai thác ít,nên thời gian khai thác ít hơn,người dân có điều kiện để làm những công việc khác tăng thu nhập.
· Tuy nhiên,nếu người dân lựa chọn cách khai thác này,thì nảy sinh hạn chế sau:

1. Những cây tốt sẽ được ưu tiên lựa chọn để khai thác mang ra khỏi rừng,do vậy ảnh hưởng đến chất lượng rừng.

2. Nếu như thêm biện pháp khai thác của người dân không hợp lí sẽ làm cho rừng  khó có khă năng phục hồi

3. Nếu như để người dân tự do khai thác trên toàn bộ diện tích khu rừng thì sẽ rất khó quản lí và kiểm soát được nguồn tài nguyên này.

III.Lựa Chọn Phương Án.

· Theo xu hướng người dân sẽ lựa chọn cách khai thác theo trường hợp 2.
· Với vai trò của những nhà quản lí,chúng ta không thể tác động để thay đổi cách làm của cơ sở sản xuất,trong khi nó vẫn hoạt động tốt với chỉ tiêu thu mua 30 cây/ngày/hộ và giá thu mua 800-1200đ/cây.

· Tuy nhiên với cách lựa chọn này người dân vẫn không thể hài lòng vì: thu nhập từ lồ ô tre nứa vẫn đảm bảo nhưng chất lượng rừng giảm sút nên kéo theo chất lượng măng tre cũng giảm theo ( thu nhập của nguời dân cũng giảm theo.
· Để vẫn đảm bảo được chỉ tiêu sản xuất cho cơ sở hoạt động tốt,chất lượng măng tre tăng (tăng thu nhập),mà vẫn đảm bảo được tài nguyên rừng phát triển tốt. Chúng tôi đề xuất phương án để giải quyết tình hình này,bằng cách đưa ra phương thức khai thác hợp lí.
IV. Mục Tiêu Của Phương Án.

· Duy trì việc sản xuất của cơ sở, nhằm giúp người dân có việc làm ổn định.

· Đáp ứng được nhu cầu của người dân về lâm sản ngoài gỗ, giúp họ tăng thu nhập.
· Đảm bảo tài nguyên rừng phát triển bền vững.
V. Mô Tả Phương Án
V.1 Cơ sở thiết lập phương án.
· Khu rừng có diện tích 700ha, với trữ lượng khai thác ước tính la 3,5 triệu cây/năm.

· Số cây người dân khai thai ngoài thực tế:
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· Số cây có thể khai thai theo ước tính: 
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( gấp hơn 3 lần so với lượng khai thác thực tế )

· Như vậy, chúng ta chỉ cần khai thác 1/3 tổng diện tích (233ha) rừng là đủ số lượng cây cho cơ sở sản xuất là 1,1tr cây trong 1năm.
· Cùng với các vấn đế phân tích ở các phần trên ta thiết lập phương án sau.

V.2 Phương án.

· Chia khu rừng làm 3 khoảnh.với diện tích 700/3 ha:

	Khoảnh 1 (233ha)
	Khoảnh 2 (234ha)
	Khoảnh 3 (233ha)


· Năm đầu sẽ cho khai thác lồ ồ tre nứa ở khoảnh 1. Khoảnh 2, 3 còn lại giữ nguyên trạng dành cho việc khai thác măng tre ( các loại lsng khác).
	Khoảnh 1 (233ha)
Khai thác năm 1
	Khoảnh 2
Nuôi dưỡng, lấy măng
	Khoảnh 3

Nuôi dưỡng, lấy măng


· Hết năm 1, việc khai thác sẽ được chuyển qua khoảnh 2, giữ lại khoảnh 1 cho rừng phục hồi  và khoảnh 3.
	Khoảnh 1

Phục hồi,Nuôi dưỡng
	Khoảnh 2 (234ha)

Khai thác năm 2
	Khoảnh 3

Nuôi dưỡng, lấy măng


· Năm 3 sẽ chuyển qua khai thác khoảnh 3, giữ khoảnh 1 và 2 để rừng phục hồi và lấy măng.
	Khoảnh 1

Nuôi dưỡng, lấy măng
	Khoảnh 2

Phục hồi, nuôi dưỡng
	Khoảnh 3 (233ha)

Khai thác năm 3


· Và sau đó quay ngược trở lại từ đầu.  
Như vậy với phương án này  ta có thể tạo cho rừng lồ ô tre nứa có thời gian để phục hồi (2 năm) và đồng thời tăng chất lượng của măng => khai thác bền vững.
VI. Nhận Xét:
Như vậy với cách giải quyết trên,là phương án tối ưu để có thể giải quyết được các tiêu chí đề ra,đảm bảo được lợi ích đầy đủ của các bên liên quan.
Nhận xét chung: 
· Phương án mang tính khả thi vì tận dụng hết những dữ liệu số đã đưa ra.

· Chưa quan tâm đến mối quan hệ LT – SC SX – Người dân

· Chi phí khai thác tài nguyên 150đ/cây chưa được tính đến

· Việc tận thu măng và các sản phẩm Lồ ô chưa đủ quy cách không được đề cập đến.
�Số lượng trung bình cần khai thác đáp ứng nhu cầu là (30+45)/2=37 cây/ngày


�Trong vấn đề này, vấn đề khai thác măng?
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